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❶. Giáo viên Soạn: Hồ Văn Dũng	FB: Hồ Văn Dũng
❷. Giáo viên phản biện: Đàm Thị Điểm 	  FB: Điểm Đàm

	THUẬT NGỮ
· Giá trị lượng giác của một góc.
· Hai góc bù nhau.
	KIẾN THỨC, KĨ NĂNG
· 

Nhận biết giác trị lượng giác của một góc từ  đến .
· Giải thích hệ thức liên hệ giữa các giá trị lượng giác của hai góc phụ nhau, bù nhau. 
· Sử dụng máy tính cầm tay để tính các giá trị lượng giác của một góc.
· Vận dụng giải một số bài toán có nội dung thực tiễn.
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Bạn đã biết tỉ số lượng giác của một góc nhọn. Đối với góc tù thì sao?
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1. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC



Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, nửa đường tròn tâm O, bán kính  nằm phía trên trục hoành (H.3.2) được gọi là nửa đường tròn đơn vị.




Cho trước một góc , . Khi đó, có duy nhất điểm  trên nửa đường tròn đơn vị nói trên để .
[image: ]   [image: ]
HĐ1:







a) Nêu nhận xét về vị trí của điểm  trên nửa đường tròn đơn vị trong mỗi trường hợp sau:
	· 
;
	· 
;
	· 
.






b) Khi , nêu mối quan hệ giữa ,  với hoành độ và tung độ của điểm .
Lời giải




a) Khi , điểm  trùng với điểm . (Vì );



Khi , điểm  thuộc vào cung  (bên phải trục tung);



Khi , điểm  thuộc vào cung  (bên trái trục tung).[image: ]



b)  







Vì ,  thuộc tia  nên ;  thuộc tia  nên 






Vậy  là hoành độ của  của điểm ,  là tung độ  của điểm 


=> Mở rộng khái niệm tỉ số lượng giác của một góc nhọn cho một góc bất kì từ  đến , ta có định nghĩa sau: 



Với mỗi góc , gọi  là điểm trên nửa đường tròn đơn vị sao cho . Khi đó:
· 



sin của góc  là tung độ  của điểm , được kí hiệu là ;
· 



côsin của góc  là hoành độ  của điểm , được kí hiệu là ;
· 




Khi  (hay là ), tang của  là , được kí hiệu là ;
· 





Khi  và  (hay là ), côtang của  là , được kí hiệu là .
Từ định nghĩa trên, ta có:




 (và ); 

Sau đây là bảng giá trị lượng giác (GTLG) của một số góc đặc biệt mà em nên nhớ.

	

GTLG
	

	

	

	

	

	

	Trong bảng, kí hiệu || chỉ giá trị lượng giác tương ứng không xác định.
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	Bảng 3.1
	



 Tìm các giá trị lượng giác của góc . 


Ví dụ 1.

Giải (H.3.3)






Gọi  là điểm trên nửa đường tròn đơn vị sao cho . Gọi  tương ứng là hình chiếu vuông góc của  lên các trục .








Vì  nên , . Vậy các tam giác  là vuông cân với cạnh huyền . Từ đó, ta có . Mặt khác, điểm  nằm bên trái trục tung nên có tọa độ là .
Theo định nghĩa, ta có:


	;	;


	;	.
[image: ]
[image: ]

Tìm các giá trị lượng giác của góc (H.3.4). 


Luyện tập 1.


Ta có thể sử dụng máy tính cầm tay để tính (đúng hoặc gần đúng) các giá trị lượng giác của một góc và tính góc khi biết giá trị lượng giác của góc đó.
Chẳng hạn, với một loại máy tính cầm tay, sau khi mở máy ta cần bấm phím [image: ] [image: ] (SETUP) rồi bấm phím [image: ] để chọn đơn vị đo góc là “độ”. Sau đó tính giá trị lượng giác của góc hoặc tính góc khi biết giá trị lượng giác của góc đó.
[image: ]
· 
· Tính giá trị lượng giác của một số góc:
	Tính
	Bấm phím
	Kết quả
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· Tìm góc khi biết một giá trị lượng giác của góc đó:
	
Tìm , biết
	Bấm phím
	Kết quả

	

	
[image: ] [image: ] [image: ] [image: ] [image: ] [image: ] [image: ] [image: ] [image: ] [image: ]
	



Chú ý
· 


Khi tìm  biết , máy tính chỉ đưa ra giá trị .
· 


Muốn tìm  khi biết , , ta cũng làm tương tự như trên, chỉ thay phím [image: ] tương ứng bởi phím [image: ] , [image: ] .



image4.png




oleObject44.bin

image53.wmf
M


oleObject45.bin

image54.wmf
sin

a


oleObject46.bin

image55.wmf
0

y


oleObject47.bin

image56.wmf
.

M


oleObject48.bin

image57.wmf
0

o


image5.wmf
0

o


oleObject49.bin

image58.wmf
180

o


oleObject50.bin

image59.wmf
(0180)

aa

££

oo


oleObject51.bin

image60.wmf
00

(;)

Mxy


oleObject52.bin

image61.wmf
·

xOM

a

=


oleObject53.bin

image62.wmf
a


oleObject1.bin

oleObject54.bin

image63.wmf
0

y


oleObject55.bin

image64.wmf
M


oleObject56.bin

image65.wmf
sin

a


oleObject57.bin

image66.wmf
a


oleObject58.bin

image67.wmf
0

x


image6.wmf
180

o


oleObject59.bin

image68.wmf
M


oleObject60.bin

image69.wmf
cos

a


oleObject61.bin

image70.wmf
90

a

¹

o


oleObject62.bin

image71.wmf
0

0

x

¹


oleObject63.bin

image72.wmf
a


oleObject2.bin

oleObject64.bin

image73.wmf
0

0

y

x


oleObject65.bin

image74.wmf
tan

a


oleObject66.bin

image75.wmf
0

a

¹

o


oleObject67.bin

image76.wmf
180

a

¹

o


oleObject68.bin

image77.wmf
0

0

y

¹


oleObject69.bin

image78.wmf
a


oleObject70.bin

image79.wmf
0

0

x

y


oleObject71.bin

image80.wmf
cot

a


oleObject72.bin

image81.wmf
sincos

tan(90);cot

cossin

aa

aaa

aa

=¹=

o


oleObject73.bin

image82.wmf
0

a

¹

o


oleObject74.bin

image83.wmf
180

a

¹

o


oleObject75.bin

image84.wmf
{

}

(

)

1

tan0;90;180

cot

aa

a

=Ï

ooo


oleObject76.bin

oleObject77.bin

oleObject78.bin

oleObject79.bin

oleObject80.bin

image85.wmf
a


image11.wmf
sin

b

a

a

=


oleObject81.bin

image86.wmf
0

o


oleObject82.bin

image87.wmf
30

o


oleObject83.bin

image88.wmf
45

o


oleObject84.bin

image89.wmf
60

o


oleObject85.bin

image90.wmf
90

o


oleObject3.bin

oleObject86.bin

image91.wmf
180

o


oleObject87.bin

image92.png




image93.wmf
sin

a


oleObject88.bin

image94.wmf
0


oleObject89.bin

image95.wmf
1

2


oleObject90.bin

oleObject4.bin

image96.wmf
2

2


oleObject91.bin

image97.wmf
3

2


oleObject92.bin

image98.wmf
1


oleObject93.bin

image99.wmf
0


oleObject94.bin

image100.wmf
cos

a


oleObject95.bin

image12.wmf
cos

c

a

a

=


image101.wmf
1


oleObject96.bin

image102.wmf
3

2


oleObject97.bin

image103.wmf
2

2


oleObject98.bin

image104.wmf
1

2


oleObject99.bin

image105.wmf
0


oleObject100.bin

oleObject5.bin

image106.wmf
1

-


oleObject101.bin

image107.wmf
tan

a


oleObject102.bin

image108.wmf
0


oleObject103.bin

image109.wmf
3

3


oleObject104.bin

image110.wmf
1


oleObject105.bin

oleObject6.bin

image111.wmf
3


oleObject106.bin

image112.wmf
||


oleObject107.bin

image113.wmf
0


oleObject108.bin

image114.wmf
cot

a


oleObject109.bin

image115.wmf
||


oleObject110.bin

image13.wmf
tan

b

c

a

=


image116.wmf
3


oleObject111.bin

image117.wmf
1


oleObject112.bin

image118.wmf
3

3


oleObject113.bin

image119.wmf
0


oleObject114.bin

image120.wmf
||


oleObject115.bin

oleObject7.bin

image121.wmf
135

o


oleObject116.bin

image122.wmf
M


oleObject117.bin

image123.wmf
·

135

xOM

=

o


oleObject118.bin

image124.wmf
,

NP


oleObject119.bin

image125.wmf
M


oleObject120.bin

oleObject8.bin

image126.wmf
,

OxOy


oleObject121.bin

image127.wmf
·

135

xOM

=

o


oleObject122.bin

image128.wmf
·

45

MON

=

o


oleObject123.bin

image129.wmf
·

45

MOP

=

o


oleObject124.bin

image130.wmf
,

MONMOP


oleObject125.bin

image14.wmf
cot

c

b

a

=


image131.wmf
1

OM

=


oleObject126.bin

image132.wmf
2

2

ONOP

==


oleObject127.bin

image133.wmf
M


oleObject128.bin

image134.wmf
22

;

22

æö

-

ç÷

ç÷

èø


oleObject129.bin

image135.wmf
2

sin135

2

=

o


oleObject130.bin

oleObject9.bin

image136.wmf
2

cos135

2

=-

o


oleObject131.bin

image137.wmf
tan1351

=-

o


oleObject132.bin

image138.wmf
cot1351

=-

o


oleObject133.bin

image139.emf
45

o

-1

1

1

y

x

O

Hình 3.3

P

N

135

o

M


image140.emf
-1

1

1

y

x

O

Hình 3.4

P

N

120

o

M


image141.wmf
120

o


oleObject134.bin

oleObject10.bin

image142.png
P —
kSMFJ




image143.png
( )
(_MODE j




image144.png




image145.png
| casio

|
naTuraL-upAm.

v
1iMthIO ZiLinelIOd





image146.wmf
sin4850'40"

o


oleObject135.bin

image147.png




image148.png




image149.png




image150.png
l °999





image15.emf
c

b

a

Hình 3.1

α

B

A

C


image151.png




image152.png
(~)

—J




image153.png




image154.wmf
sin4850'40"0,7529256291

»

o


oleObject136.bin

image155.wmf
cos11212'45"

o


oleObject137.bin

image156.png
‘e
COS
\ J




image157.png




image158.png




image16.png
QY




image159.wmf
cos11212'45"0,3780427715

»-

o


oleObject138.bin

image160.wmf
tan15

o


oleObject139.bin

image161.png
™\
J

f —
L tan




image162.wmf
tan1523

=-

o


oleObject140.bin

image163.wmf
x


oleObject141.bin

image164.wmf
sin0,3456

x

=


image17.wmf
1

R

=


oleObject142.bin

image165.png
' G—— =)
SHIFT
\ J




image166.wmf
1

(sin)

-


oleObject143.bin

image167.png




image168.png




image169.png




image170.wmf
2013'7"

x

»

o


oleObject144.bin

image171.wmf
x


oleObject11.bin

oleObject145.bin

image172.wmf
sin

x


oleObject146.bin

image173.wmf
90

x

£

o


oleObject147.bin

image174.wmf
x


oleObject148.bin

image175.wmf
cos

x


oleObject149.bin

image176.wmf
tan

x


image18.wmf
a


oleObject150.bin

oleObject12.bin

image19.wmf
0180

a

££

oo


oleObject13.bin

image20.wmf
00

(;)

Mxy


oleObject14.bin

image21.wmf
·

xOM

a

=


oleObject15.bin

image22.emf
α < 90

o

y

0

x

0

α

B

A

M

C

1

-1O x

y

1


image23.emf
y

0

x

0

α

M

α > 90

o

B

A

C

1

-1O x

y

1


image24.wmf
M


oleObject16.bin

image25.wmf
90

a

=

o


oleObject17.bin

image26.wmf
90

a

<

o


oleObject18.bin

image27.wmf
90

a

>

o


oleObject19.bin

image28.wmf
090

a

<<

oo


oleObject20.bin

image29.wmf
cos

a


oleObject21.bin

image30.wmf
sin

a


oleObject22.bin

image31.wmf
M


oleObject23.bin

image32.wmf
90

a

=

o


oleObject24.bin

image33.wmf
M


oleObject25.bin

image34.wmf
C


oleObject26.bin

image35.wmf
·

·

90

xOCAOC

==

o


oleObject27.bin

image36.wmf
90

a

<

o


oleObject28.bin

image37.wmf
M


oleObject29.bin

image38.wmf
AC


oleObject30.bin

image39.wmf
90

a

>

o


oleObject31.bin

image40.wmf
M


oleObject32.bin

image41.wmf
BC


oleObject33.bin

image42.wmf
0

00

cos=;

x

xx

OM

a

==


image2.png
CHUGCNG Il

HE THUC LUGNG
TRONG TAM GIAC





oleObject34.bin

image43.wmf
0

00

sin=.

y

yy

OM

a

==


oleObject35.bin

image44.wmf
1

OMR

==


oleObject36.bin

image45.wmf
0

x


oleObject37.bin

image46.wmf
Ox


oleObject38.bin

image47.wmf
0

o

x

>


image3.png




oleObject39.bin

image48.wmf
0

y


oleObject40.bin

image49.wmf
Oy


oleObject41.bin

image50.wmf
0

0

y

>


oleObject42.bin

image51.wmf
cos

a


oleObject43.bin

image52.wmf
0

x


image7.png
@ PPT - TIVI - DIEN DAN GIAO VIEN TOAN — NAM 2022 - 2023





image8.png
véicudc SONG




image9.png
© Két ndi tri thitc véi cude séng.




image10.png
© Két ndi tri thitc véi cude séng.




